ĐỀ ÔN TẬP HSNK KHỐI 7 LẦN 7
ĐỀ 1

Câu 1. 
a) Thực hiện phép tính:    
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b) Tính tổng:                      S = (-3)0 + (-3)1+ (-3)2 + .....+ (-3)2015.


Câu 2. 
a) Cho a, b, c là ba số thực khác 0, thoả mãn :  [image: image2.wmf]b
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 và a+b+c [image: image3.wmf]¹

0
 Hãy tính giá trị của biểu thức:  [image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

b

c

c

a

a

b

B

1

1

1

.

b) Cho tỉ lệ thức 
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 (với  ab > 0). 

Chứng minh: 
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c)Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5,6,7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4,5,6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.

Câu 3: 
a) Tìm x, y, z biết: 
[image: image7.wmf]5z66x4z45x

456

yy

---

==

 và 3x – 2y + 5z = 96.

b) Chứng minh rằng: 3x+1 + 3x+2 + 3x+3 +……+ 3x+100 chia hết cho 120 (với x 
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c) So sánh 
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Câu 4. 
Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho

 CD = AB. Gọi P,Q là trung điểm của AD, BC, và I là giao điểm các đường vuông góc với AD và BC tại P và Q.

a) Chứng minh ∆AIB = ∆DIC

b) Chứng minh AI là tia phân giác của góc BAC.

c) Kẻ IE vuông góc với AB, chứng minh 
[image: image10.wmf]AD

2

1

AE

=

.

Câu 5.  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC), đường phân giác BD. Gọi H là hình chiếu của D trên BC. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt tia DH ở K. 


a) Chứng minh BA = BH.


b) Tính số đo góc DBK.

Câu 6.
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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b)  Cho biết xyz=1. Tính giá trị A = 
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ĐỀ 2
Câu 1. (2,0 điểm)Rút gọn biểu thức sau:
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Câu 2. (2,0 điểm)Tìm ba số x, y, z thỏa mãn: 
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Câu 3. (2,0 điểm) Cho các số x, y thỏa mãn(x - 2)4 + (2y - 1)2018
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£

. 

Tính giá trị của biểu thức M = 11x2y + 4xy2.

Câu 4. (2,0 điểm)Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn dãy tỉ số bằng nhau:
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Tính giá trị của biểu thức: 
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Câu 5. (2,0 điểm)Cho đa thức bậc hai: 
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     (x là ẩn;   a, b, c là hệ số). Biết rằng: 
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Câu 6. (2,0 điểm)Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q = 
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 (với x là số nguyên).

Câu 7. (2,0 điểm) Tìm các số nguyên dương a, b, c thoả mãn a3+ 3a2 +5 = 5b  và  a + 3 = 5c
Câu 8. (2,0 điểm) Cho góc xOy bằng 600. Tia Oz là phân giác của góc xOy. Từ điểm B bất kì trên tia Ox kẻ BH, BK lần lượt vuông góc với Oy, Oz tại H và K. Qua B kẻ đường song song với Oy cắt Oz tại M. Chứng minh rằng BH=MK.

Câu 9. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Điểm M nằm bên trong tam giác sao cho MA=2cm, MB=3cm và 
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Câu 10. (2,0 điểm) Từ 200 số tự nhiên 1; 2; 3;...; 200, ta lấy ra k số bất kì sao cho trong các số vừa lấy luôn tìm được 2 số mà số này là bội của số kia. Tìm giá trị nhỏ nhất của k.
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